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Câu 81: Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng tiêu, anh K giữ nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, người nào dưới đây đã vận dụng sai chức năng của thị trường?

A. Anh M và K.
B. Anh M, H và S.
C. Anh M.
D. Anh M,K, H và S.
Câu 82: Nếu giá cả của một hàng hóa nào đó trên thị trường không thay đổi thì khi năng suất lao động tăng lên sẽ làm cho lợi nhuận

A. không đổi

B. tăng



C. giảm


D. ổn định

Câu 83: Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng đối với công dân chưa thành niên, khung hình phạt cao nhất là
A. 16 năm tù.
B. 22 năm tù.
C. 20 năm tù.
D. 18 năm tù.
Câu 84: Anh H xây nhà cao tầng làm cổng nhà chị G là hàng xóm bị nứt và có nguy cơ sập đổ. Tổ trưởng dân phố đến kiểm tra và yêu cầu anh H phải xây lại cổng cho nhà chị G thì bị anh H dùng xẻng đánh vào đầu bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Hành vi của anh H đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự và hành chính.
B. Hành chính và kỉ luật.

C. Dân sự và hình sự.
D. Hình sự và hành chính.

Câu 85: Pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xác định trong phạm vi nào dưới đây?

A. Một cộng đồng dân cư.
B. Một dân tộc.

C. Một vùng, miền.
D. Một quốc gia.

Câu 86: Giám đốc công ty A đã chuyển chị B sang làm việc thuộc danh mục được pháp luật quy định “không được sử dụng lao động nữ” trong khi công ty vẫn có lao động nam để đảm nhiệm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty đã xâm phạm tới

A. quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
B. quyền bình đẳng giữa người lao động nam và lao động nữ.
C. quyền ưu tiên lao động nam.
D. quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
Câu 87: Anh D được giao làm thủ quỹ công ty G 100% vốn Nhà nước. Trong quá trình làm việc anh D nảy sinh lòng tham và thông đồng với anh T, kế toán trưởng, chiếm đoạt một số tiền của công ty G để tiêu xài cá nhân. Anh Y, kế toán viên, phát hiện ra việc làm trên của anh D và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Giám đốc Q do có quan hệ họ hàng với anh D nên đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh Y, D, T
B. Anh D, T, Y, Q
C. Anh Y, D, Q
D. Anh D, T, Q
Câu 88: Từ bao nhiêu tuổi trở lên thì được độc lập giao kết hợp đồng dân sự?

Từ đủ 14 tuổi.
B. Từ đủ 20 tuổi.
C. Từ đủ 16 tuổi.
D. Từ đủ 18 tuổi

Câu 89: Nhân dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã A công khai kết quả thanh tra, kiểm tra hành vi tham nhũng của ông B (Phó Chủ tịch). Yêu cầu này của nhân dân xã A thuộc hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ gián tiếp.
B. Dân chủ trực tiếp.
C. Dân chủ công khai.
D. Dân chủ tập trung.
Câu 90: Anh A là tác giả của bản nhạc Giấc mơ tình yêu, Anh H là tác giả của bản nhạc Ánh trăng lừa dối. Cả hai bản nhạc được anh K phối hợp liên tục trong cùng một bản nhạc B do anh K trình diễn. Bản nhạc B là tác phẩm phái sinh từ bản Giấc mơ tình yêu và  bản nhạc Ánh trăng lừa dối. Ai sẽ là người được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh đó?

A. Không ai.
B. Anh A, H và ông K.
C. Anh K.
D. Anh A và anh H.

Câu 91: A ngoài việc đi học ban ngày bạn còn đăng ký theo học buổi tối. Điều này thể hiện quyền

A. học không hạn chế của công dân.
B. học bất cứ ngành, nghề nào.
C. học thường xuyên, học suốt đời.
D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 92: : Ngoài việc diễn ra theo đúng pháp luật, tiêu chí nào dưới đây còn được dùng để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh?

A. Công bằng, bình đẳng



B. Tôn trọng lẫn nhau giữa các chủ thể kinh doanh.
C. Các chuẩn mực đạo đức


D. Làm giàu hợp pháp
Câu 93: N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T xuống canh chừng. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. H và N
B. M và T
C. M, T và ông K, bà S
D. Ông K và bà S
Câu 94: Tại điểm bầu cử, chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu theo đề xuất của anh.  Phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết hộ phiếu bầu theo đúng ý của cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chị H và nhân viên S.
B. Chị H, cụ M và nhân viên S.
C. Anh T, chị H và nhân viên S.
D. Anh T và chị H.
Câu 95: Pháp luật quy định ưu tiên đối với lao động nữ vì

A. thiên chức làm mẹ.                          

    B. đặc điểm cơ thể, tâm lí và chức năng làm mẹ.

C. đặc điểm cơ thể, thiên chức làm mẹ.

D. đặc điểm cơ thể, sinh lí và chức năng làm mẹ.

Câu 96: Nội dung của quy luật giá trị yêu cầu: Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán và tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong sản xuất phải

A. lớn hơn hoặc bằng.
B. khác.
C. bằng nhau.
D. phù hợp.
Câu 97: Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua

A. giá trị cá biệt của nó.
B. giá trị sử dụng của nó.
C. giá trị trao đổi của nó.
D. công dụng của nó.
Câu 98: Anh A nhận hợp đồng cung cấp 2000 đôi giày nhãn hiệu Converse cho doanh nghiệp B. sau đó, A đặt hàng cho C sản xuất cho mình tem, nhãn hiệu Converse, còn A trực tiếp mua vật liệu để gia công giày. Nhãn hiệu Converse là một nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Hỏi A và C đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền tác giả.
B. Quyền  đăng kí nhãn hiệu.
C. Quyền nghiên cứu khoa học.
D. Quyền sở hữu công nghiệp.
Câu 99: Thủ khoa Lưu Văn Hiện – người đạt 29.3 điểm trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2017 đã được trao học bổng toàn phần và còn có thể nhận thêm học bổng dành cho sinh viên tài năng đề khuyến khích những sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, phát triển năng lực cá nhân. Việc này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Học suốt đời.
B. Quyền học không hạn chế.
C. Phát triển.
D. Sáng tạo.
Câu 100: A là biên tập viên của Đài truyền hình Y. A đã có rất nhiều bình luận cá nhân trong bản tin về vệ sinh an toàn thực phẩm và bản tin đó được đánh giá cao. Một thời gian sau biên tập viên S của đài truyền hình X đã sử dụng những lời bình luận của A và bình luận cho chương trình của cô ấy.  Trong trường hợp này S đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền tác giả.
B. Quyền sở hữu tác phẩm.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền tự do báo chí.
Câu 101: Là bạn thân của A nhưng B đua đòi ăn chơi nên dính vào nghiện ngập. B nhiều lần rủ A sử dụng ma túy, nhưng A kiên quyết từ chối. Một lần biết được B chuẩn bị mua bán ma túy, A đã báo với công an phường. Trong trường hợp trên, A đã thực hiện pháp luật theo các hình thức nào dưới đây?

A. Tuân thủ và sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ và thi hành pháp luật.
C. Thi hành và sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng và thi hành pháp luật.
Câu 102: Do nghi ngờ chồng mình là anh T có quan hệ bất chính với cô L cùng cơ quan, chị Q đã ép buộc anh T phải nghỉ việc cơ quan. Con gái anh T biết chuyện đã khuyên bố dừng mối quan hệ đó để gia đình khỏi bị tan vỡ. Anh T nghe xong vừa đánh vừa lăng mạ con gái. Trong trường hợp trên ai đã vi phạm pháp luật?

A. Anh T và chị Q.
B. Anh T và cô L
C. Chị Q và con gái.
D. Chị Q và cô L.
Câu 103: Anh S nghi ngờ gia đình ông V tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh Y phó công an xã yêu cầu anh C công an viên và anh G trưởng thôn đến khám xét nhà ông V. Vì cố tình ngăn cản, chửi bới trong lúc khám xét nhà, ông V bị hai anh C và G cùng khống chế áp tải về giam giữ tại trụ sở xã. Hai ngày sau, khi anh Y trở về thì ông V mới được trả tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Anh C và anh G.
B. Anh Y, anh C, anh G và ông V.
C. Anh Y, anh C và anh G.
D. Ông V, anh C và anh G.
Câu 104: Tôn giáo nào dưới đây được thành lập ở Việt Nam?

A. Đạo Thiên Chúa.
B. Đạo Tin lành.
C. Đạo Hòa Hảo.
D. Đạo Phật.
Câu 105: Nhận định nào dưới đây là sai: Nhân dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

A. giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. hoàn cảnh gia đình.
C. tình trạng pháp lý.
D. trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
Câu 106: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.
B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa
D. tính chất của cạnh tranh.
Câu 107: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. đối tượng lao động.
B. công cụ lao động.
C. cơ sở hạ tầng.
D. tư liệu lao động.
Câu 108: Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu thì đều ảnh hưởng đến

A. Việc sản xuất hàng hóa

B. Việc tiêu dùng cá nhân.

C.  Giá trị của hàng hóa


D. Giá cả của thị trường.

Câu 109: Phải chịu trách nhiệm hành chính về vi phạm do cố ý là người

A. từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.
B. từ đủ 16 trở lên.

C. từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi.
                         D. từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.

Câu 110: Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh cúm A H5N1. Số gia cầm này đã bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy. Hành vi này của ông A đã vi phạm

A. hình sự.
B. kỉ luật.
C. dân sự.
D. hành chính.

Câu 111: Anh A và chị B cùng đến UBND huyện C đăng kí kinh doanh. Hồ sơ của hai người đầy đủ theo luật định. Anh A đăng kí kinh doanh đồ điện tử, chị B đăng kí kinh doanh hàng mỹ phẩm. Người cán bộ phòng kinh doanh X chỉ chấp nhận lĩnh vực đăng kí kinh doanh của anh A và đề nghị chị B đổi lĩnh vực kinh doanh khác thì mới chấp nhận với lí do khu vực này có nhiều cửa hàng mỹ phẩm rồi. Anh X đã vi phạm quyền

A. tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
B. tự chủ đăng kí kinh doanh.
C. được bình đẳng trong khuyến khích phát triển lâu dài.
D. chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
Câu 112: Chị H là giáo viên hợp đồng của trường THPT X. Do gia đình có việc bận chị đã viết đơn xin nghỉ làm 5 ngày và đã được hiệu trưởng nhà trường đồng ý. Sau 5 ngày nghỉ trở lại làm việc, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường với lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn làm đơn khiếu nại. Theo em chị H phải gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây?

A. Hiệu trưởng trường THPT X.
B. Trưởng phòng Giáo dục.
C. Chủ tịch UBND tỉnh.
D. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.
Câu 113: : Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc:

A. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số
B. Bình đẳng
C. Các bên cùng có lợi
D. Đoàn kết giữa các dân tộc

Câu 114: Yếu tố nào dưới đây phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan?

A. Nghi lễ sùng bái.
B. Niềm tin.
C. Hậu quả xấu để lại.
D. Nguồn gốc.
Câu 115: Z và M (13 tuổi) trên đường đi học về, hai bạn nhìn thấy ruộng ngô đã đến vụ thu hoạch. Cả hai cùng xuống bẻ trộm. Đang bẻ thì bị hai mẹ con bà L, chủ ruộng ngô, phát hiện. Z chạy thoát còn M bị mẹ con bà L bắt giữ. Sau đó, bà L giữ tay để cho T lao vào đánh, đấm làm M bị thương nặng. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Z, M, L
B. Bà L, M, T và Z
C. Z và N
D. Bà L và T
Câu 116: Thấy con riêng của chồng không ngoan, thường xuyên nói dối người lớn nên bà B đã nhắc nhở con. Thấy vậy, một số người bảo: “Cô là mẹ kế thì không có quyền dạy bảo con riêng của chồng”. Theo em, trong trường hợp này pháp luật quy định về quyền của cha dượng, mẹ kế như thế nào?

A. Cha dượng, mẹ kế không có nghĩa vụ đối với con riêng của chồng, vợ.
B. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ ruột.
C. Cha dượng, mẹ kế không có quyền dạy dỗ con riêng của chồng, vợ.
D. Cha dượng, mẹ kế chỉ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con riêng của chồng, vợ.
Câu 117: Quy luật cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa là quy luật
A. cung cầu.
B. giá trị.
C. kinh tế.
D. cạnh tranh.
Câu 118: Năm 1990, ông G và bà N bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng. Hai người chung sống với nhau đến năm 2001 thì ông G đăng ký kết hôn với bà P. Ba người duy trì quan hệ chung sống với nhau đến năm 2015 thì ông G chết. Ai là vợ hợp pháp của ông G?

A. Không có ai.
B. Bà N và bà P
C. Bà P
D. Bà N

Câu 119: Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện lưu thông.
B. Phương tiện giao dịch.

C. Phương tiện thanh toán.
D. Thước đo giá trị.

Câu 120: Để xử lí người có hành vi xâm hại đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế. Khẳng định này là nội dung nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất của pháp luật.
B. Chức năng của pháp luật.
C. Vai trò của pháp luật.
D. Đặc trưng của pháp luật.
----------- HẾT ----------
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